
PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH

Các tập thể đạt giải tại Đại hội Thể dục thể thao xã Đăk Long lần thứ I năm 2025

(Kèm theo Quyết định số: 213a/QĐ-UBND, ngày 28 /11/2025 của UBND xã Đăk Long lần thứ I năm 2025)

STT Tên đơn vị/cá nhân Thành tích đạt
được Nội dung Hình thức khen

I. Môn Bóng đá (Nam)

1 Đăk Tu Giải nhất

Bóng đá nam

Cờ giải, huy chương và tiền thưởng

2 Pêng BLong Giải nhì Cờ giải, huy chương và tiền thưởng

3 Vai Trang Giải ba Cờ giải, huy chương và tiền thưởng

4 Dục Lang Giải khuyến khích Cờ giải, huy chương và tiền thưởng

II. Bóng chuyền nam

5 Đoàn thể thao thôn Đăk ák Giải nhất

Bóng chuyền nam

Cờ giải, huy chương và tiền thưởng

6 Đoàn thể thao thôn Đăk Tu Giải nhì Cờ giải, huy chương và tiền thưởng

7 Đoàn thể thao thôn Dục Lang Giải ba Cờ giải, huy chương và tiền thưởng

8 Đoàn thể thao Công An Xã Giải khuyến khích Cờ giải, huy chương và tiền thưởng
II. Môn Bóng chuyền (Nữ)

9 Đoàn thể thao thôn Dục Lang Giải nhất

Bóng chuyền nữ

Cờ giải, huy chương và tiền thưởng
10 Đoàn thể thao thôn Đăk ak Giải nhì Cờ giải, huy chương và tiền thưởng
11 Đoàn thể thao thôn Đă Tu Giải ba Cờ giải, huy chương và tiền thưởng
12 Đoàn thể thao thôn Pêng Blong Giải khuyến khích Cờ giải, huy chương và tiền thưởng

III. Môn Kéo co

13 Đoàn thể thao thôn Pêng Blong Giải nhất

Kéo co

Cờ giải, huy chương và tiền thưởng

14 Đoàn thể thao thôn Dục Lang Giải nhì Cờ giải, huy chương và tiền thưởng

15 Đoàn thể thao thôn Vai Trang Giải ba Cờ giải, huy chương và tiền thưởng

16 Đoàn thể thao thôn Đăk Ôn Giải khuyến khích Cờ giải, huy chương và tiền thưởng
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IV. Giải toàn đoàn
17 Đăk Tu Giải nhất

Giải toàn đoàn

Cờ giải và tiền thưởng
18 Dục Lang Giải nhì Cờ giải và tiền thưởng
19 Pêng BLong Giải ba Cờ giải và tiền thưởng
20 Đăk ák Giải khuyến khích Cờ giải và tiền thưởng

STT Tên đơn vị/cá nhân Thành tích đạt
được Nội dung Hình thức khen
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PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH

Các cá nhân đạt tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Đăk Long lần thứ I năm 2025

(Kèm theo Quyết định số: 213a /QĐ-UBND, ngày 28/11/2025 của UBND xã Đăk Long lần thứ I năm 2025)

STT Tên đơn vị/cá nhân Thành tích đạt được Nội dung Hình thức khen

I. Môn Bóng đá (Nam)

1 A Phắch Cầu thủ xuất sắc nhất

Bóng đá Nam

Cờ và tiền thưởng

2 A Lý Cầu thủ ghi nhiều bàn
 thắng nhất Cờ và tiền thưởng

3 A Sương Thủ môn xuất sắc nhất Cờ và tiền thưởng

II. Môn Bóng chuyền (Nam)

4 A Chun - Đoàn thể thao thôn Đăk Tu Chuyền hai xuất sắc nhất 
Bóng chuyền Nữ

Cờ và tiền thưởng

5 A Giê Nê Sua - Đoàn thể thao thôn Đăk Ak VĐV tấn công xuất sắc nhất Cờ và tiền thưởng

II. Môn Bóng chuyền (Nữ)

6 Y Hồng - Đoàn thể thao thôn Dục Lang Chuyền hai xuất sắc nhất 
Bóng chuyền Nữ

Cờ và tiền thưởng

7 Y Xuyến- Đoàn thể thao thôn Đăk Tu VĐV tấn công xuất sắc nhất Cờ và tiền thưởng

III. Môn Cầu lông

8 Phạm Thế Sang- Đoàn thể thao Trường THCS xã Đăk
Long  Giải nhất

Đơn nam

Huy chương và
tiền thưởng

9 Nguyễn Văn Huy Đoàn thể thao thôn Long Yên  Giải nhì Huy chương và
tiền thưởng

10 A Minh - Đoàn thể thao Trường THCS xã Đăk Long Giải ba Huy chương và
tiền thưởng
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11 Y Nhung - Đoàn thể thao UBND xã  Giải nhất

Đơn nữ

Huy chương và
tiền thưởng

12 Y Gương - Đoàn thể thao Trường THCS xã Đăk Long  Giải nhì Huy chương và
tiền thưởng

13 Nguyễn Thị Thương - Đoàn thể thao Trường MN xã
Đăk Long Giải ba Huy chương và

tiền thưởng

14 Trần Mai Thành Nhơn, Nguyễn Duy Trinh - Đoàn thể
thao UBND xã  Giải nhất

Đôi nam

Huy chương và
tiền thưởng

15 Nguyễn Văn Bình, Phạm Thế Sang - Đoàn thể thao
Trường THCS xã Đăk Long  Giải nhì Huy chương và

tiền thưởng

16 Đào Đăng Khoa, Lê Văn Minh - Đoàn thể thao Trường
THCS xã Đăk Long Giải ba Huy chương và

tiền thưởng

17 Y Nhung, Hoàng Thị Thủy - Đoàn thể thao UBND xã  Giải nhất

Đôi nữ

Huy chương và
tiền thưởng

18 Y Huệ, Nguyễn Thị Duyên - Đoàn thể thao Trường
THCS xã Đăk Lon  Giải nhì Huy chương và

tiền thưởng

19 Đoàn Thị Thu, Nguyễn Thị Thương- Đoàn thể thao
Trường MN xã Đăk Long Giải ba Huy chương và

tiền thưởng

20 Trần Mai Thành Nhơn, Y Nhung - Đoàn thể thao
UBND xã  Giải nhất

Đôi nam, nữ

Huy chương và
tiền thưởng

21 Hoàng Thị Thủy, Nguyễn Duy Trinh- Đoàn thể thao
UBND xã  Giải nhì Huy chương và

tiền thưởng

22 Phạm Thế Sang, Y Huệ - Đoàn thể thao Trường THCS
xã Đăk Long Giải ba Huy chương và

tiền thưởng

IV. Môn Đẩy gậy Huy chương và
tiền thưởng

STT Tên đơn vị/cá nhân Thành tích đạt được Nội dung Hình thức khen
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23
 A Thương - Đoàn thể thao thôn Vai Trang.

 Giải nhất
 60 - 65kg

(Nam)

Huy chương và
tiền thưởng

24
 A Khanh - Đoàn thể thao thôn Dục Lang.

 Giải nhì
Huy chương và

tiền thưởng

25
 VĐV Đoàn thể thao thôn Đăk Tu

Giải ba
Huy chương và

tiền thưởng

26 A Bu - Đoàn thể thao công an xã Đăk Long  Giải nhất

 65 - 70kg
(Nam)

Huy chương và
tiền thưởng

27  A Diệu - Đoàn thể thao thôn Vai Trang  Giải nhì Huy chương và
tiền thưởng

28  A Trổ - Đoàn thể thao thôn Đăk Ôn. Giải ba Huy chương và
tiền thưởng

29  Y Chun - Đoàn thể thao thôn Dục Lang  Giải nhất

 55-60kg (Nữ)

Huy chương và
tiền thưởng

30 Y Xanh - Đoàn thể thao thôn Đăk Tu  Giải nhì Huy chương và
tiền thưởng

31 Y Phi - Đoàn thể thao thôn Pêng Bloong Giải ba Huy chương và
tiền thưởng

32  Y Ngan - Đoàn thể thao thôn Đăk Tu.  Giải nhất

 60kg-65 (Nữ)

Huy chương và
tiền thưởng

33 Y Thái - Đoàn thể thao thôn Pêng Bloong.  Giải nhì Huy chương và
tiền thưởng

34 Y Thả - Đoàn thể thao thôn Dục Lang. Giải ba Huy chương và
tiền thưởng

V. Môn Bắn nỏ

35 A Tùng - Đoàn thể thao Trường Tiểu học xã Đăk
Long.  Giải nhất

Đứng bắn (Nam)

Huy chương và
tiền thưởng

36 A Cừ - Đoàn thể thao Công an xã  Giải nhì Huy chương và
tiền thưởng

STT Tên đơn vị/cá nhân Thành tích đạt được Nội dung Hình thức khen
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37 A Thúc - Đoàn thể thao thôn Đăk Ak Giải ba Huy chương và
tiền thưởng

38 Y Quý Linh - Đoàn thể thao Trường Tiểu học xã Đăk
Long.  Giải nhất

Đứng bắn (Nữ)

Huy chương và
tiền thưởng

39 Y Tiết - Đoàn thể thao thôn Vai Trang  Giải nhì Huy chương và
tiền thưởng

40 Y Ngan - Đoàn thể thao thôn Đăk Tu Giải ba Huy chương và
tiền thưởng

VI. Môn Điền kinh

41 A Thỏ - Đoàn thể thao thôn Đăk Tu.  Giải nhất

1.500m (Nam)

Huy chương và
tiền thưởng

42 A Báo - Đoàn thể thao thôn Dục Lang.  Giải nhì Huy chương và
tiền thưởng

43 A Truyền - Đoàn thể thao thôn Pêng Blong. Giải ba Huy chương và
tiền thưởng

44 Y Lượng - Đoàn thể thao thôn Đăk Tu  Giải nhất

800m (Nữ)

Huy chương và
tiền thưởng

45 Y Đanh - Đoàn thể thao thôn Pêng Blong  Giải nhì Huy chương và
tiền thưởng

46 Y Chi - Đoàn thể thao thôn Dục Lang Giải ba Huy chương và
tiền thưởng

VII. Môn Cà Kheo

47 A Hiếu - Đoàn thể thao Trường THCS xã Đăk Long  Giải nhất

100m (Nam)

Huy chương và
tiền thưởng

48 A Bèo - Đoàn thể thao thôn Dục Lang  Giải nhì Huy chương và
tiền thưởng

49 A Dũng - Đoàn thể thao thôn Pêng Blong Giải ba Huy chương và
tiền thưởng

50 Y Đói - Đoàn thể thao thôn Dục Lang  Giải nhất

100m (Nữ)

Huy chương và
tiền thưởng

Đứng bắn (Nam)
STT Tên đơn vị/cá nhân Thành tích đạt được Nội dung Hình thức khen
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51 Y Diệp - Đoàn thể thao thôn Đăk Tu  Giải nhì Huy chương và
tiền thưởng

52 Không có giải ba Giải ba Huy chương và
tiền thưởng

100m (Nữ)

STT Tên đơn vị/cá nhân Thành tích đạt được Nội dung Hình thức khen
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